             Trường Tiểu học Minh Quang A- Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh 

TUẦN 21:                    
Thứ Hai ngày 29 tháng 1 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 61: Sinh hoạt dưới cờ
Cùng các anh chị lớp  trên tham gia buổi trình diễn thời trang
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ.
- HS biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết..
- HS có ý thức thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1
+ Tổ chức chào  cờ đầu tuần 21
+ Đứng nghiêm trang.
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
- GV Nhận xét tinh thần, ý thức của hs khi tham gia sinh hoạt dưới cờ. 
Hoạt động 2
*Cho hs tham gia hoạt động trải nghiệm 
- Nghe thầy, cô giáo nhắc nhở về kế hoạch học tập sau Tết.
- Cho hs nhe bản nhạc về mùa xuân.
? Theo em thời tiết mùa xuân như thế nào?

-Cần để ý đến sự thay đổi của thời tiết là rất quan trọng.
-Thời tiết hôm nay thế nào? Các em mặc quần áo đã phù hợp chưa?
	Hoạt động của học sinh

- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Hs tham gia hát.
- HS lắng nghe



- HS lắng nghe


-Mát mẻ, nắng nhẹ, gió nhẹ,hoa nở…


-Hs trả lời.


IV. Điểu chỉnh sau bài học : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........….  
………………………………………………………………………………………  
-------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 241 + 242: Bài 21A: Những  thanh âm diệu kì (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Giọng hót chim sơn ca. Viết đúng những từ chứa vần iu/ưu hoặc
ai/ay/ây. Chép đúng một đoạn văn.
- Hiểu nội dung câu chuyện, nói được nhân vật yêu thích và rút ra được bài học từ câu chuyện.
Nói một số điều về loài chim.
- Biết yêu quý thiên nhiên và biết bảo vệ loài chim
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh ảnh về một số loài chim phục vụ cho HĐ1.
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
HĐ 1: Nghe – Nói
* Chia sẻ với bạn những điều em biết về một loài chim



Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá 
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
- GV giới thiệu bài đọc là một câu chuyện nói về chim sơn ca.
- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Đọc thầm theo GV.
b/ Đọc trơn
- Đọc thầm bài Giọng hót chim sơn ca và tìm từ khó đọc
- Ghi từ khó (suối, rực rỡ, róc rách, bắt chước, chuyền cành)
- Hướng dẫn đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng

- Hướng dẫn đọc đoạn
+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?
+ Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn






Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Nêu yêu cầu b trong SGK
- Kể tên những vật hòa theo giọng hót của sơn ca
- GV chốt ý kiến đúng: cỏ cây, hoa lá, dòng suối.
- Vì sao sơn ca có giọng hót hay?
+ Cho HS hoạt động theo nhóm
+ GV chốt ý kiến đúng: câu trả lời 3.(Vì bắt chước tiếng suối, tiếng cây cối)
- Giáo dục học sinh yêu quý thiên nhiên và bảo vệ loài chim
Tiết 2
3.Luyện tập, thực hành
HĐ 3. Viết
a. Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca
- Nêu yêu cầu: Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.
- GV đọc đoạn viết (Đoạn 1)
- Cho HS đọc cả đoạn viết
+ Khi viết ta cần chú ý điều gì?
+ Tìm chữ viết hoa trong bài?
- Đọc đoạn văn trên bảng, hướng dẫn HS chép bài vào vở
(Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS )
GV đọc chậm cho HS soát lại lỗi 


- Nhận xét bài viết của một số bạn
b. Tìm từ ngữ viết đúng (chọn 1)
*Tổ chức trò chơi: 


- Hướng dẫn cách chơi
 Chọn đúng và nhanh từ viết đúng chính tả
- Nhận xét từng nhóm
- Gắn những thẻ từ viết đúng lên bảng



- Tuyên dương
- Cho HS làm vở bài tập phần a: Chọn từ ngữ chứa vần ưu hoặc iu vào chỗ trống
	 

- Cả lớp: Xem tranh ảnh về một số loài chim.
- Từng HS nói về một loài chim mình
biết theo gợi ý trong SHS. 
- Lắng nghe
- Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô








- Đọc thầm  và tìm từ khó đọc 

- HS luyện đọc từ khó (cá nhân, đồng thanh)
- 2 – 3 HS đọc và ngắt hơi đúng câu trong SHS. Cả lớp đọc đồng thanh và ngắt hơi câu trên.

- 3 đoạn
- Cá nhân/nhóm: Mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp các đoạn đến hết bài.
- Cả lớp: Thi đọc nối tiếp các đoạn, cử 1 HS đọc một đoạn.
- Nghe GV nhận xét đọc.

- Nghe GV nêu yêu cầu b trong SHS.
- 1- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe

- 1 HS đọc câu hỏi, từng HS tìm câu trả lời.
- Đại diện một số  nêu kết quả thảo luận. 

- Lắng nghe








- Lắng nghe
- 1 HS đọc cả đoạn. 
- Ghi đầu bài, viết hoa chữ cái đầu câu, tên riêng; tư thế ngồi viết…)
- Sơn ca, Khi
- Nhìn bảng, chép đoạn văn vào vở theo hướng dẫn
Sơn ca/ có giọng hót hay/ nhất khu rừng./ Khi sơn ca hót,/ cỏ cây,/ hoa lá,/ dòng suối/ rì rào hoà theo.
- HS soát lại lỗi chính tả 


- Chơi trò Chim bay, cò bay để tìm từ viết đúng.
- Nghe GV hướng dẫn chọn mục (1) 
- Nghe GV hướng dẫn cách chơi: 
- HS chơi: 
- Nghe GV nhận xét nhìn GV gắn những thẻ từ viết đúng lên bảng. 
- Từng HS viết từ trong những thẻ từ viết đúng vào VBT.( cấp cứu, bưu điện, cái rìu)
- Lắng nghe
- Bình chọn bạn học tốt


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........….  
……………………………………………………………………………....……… 
---------------------------------------------
TOÁN
	Tiết 61: Khối hình chữ nhật, khối hình lập phương
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật và các vật thể có dạng khối hình đã nêu trong môi trường xung quanh.
Nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật và các vật thể có dạng khối hình đã nêu trong môi trường xung quanh
- Chỉ ra được trong đồ dùng học toán và trong thực tế những vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.Đưa các Khối lập phương, các khối hộp chữ nhật về nhóm khối cùng loại 
- Giáo dục hs có ý thức học tập tích cực.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bộ dồ dùng học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Phân thành hai loại hộp. Giáo viên chuẩn bị cho mỗi  học sinh 4 hoặc 5 hộp quá gồm hai loại: hộp chữ nhật và hộp lập phương. Khi có hiệu lệnh "Bắt đầu", mỗi nhóm học sinh phân loại các hộp của nhóm thành hai loại khác nhau.
Giáo viên giới thiệu bài.
2. Khám phá
Gv chiếu tranh của mục Khám phá trong SHS lên để cả lớp cùng theo dõi khi thảo luận chung.
Hoạt động 1:
- Y/C hs quan sát tìm giỏ hoa trong tranh có hình dạng giống hộp chữ nhật. 
(gv chuẩn bị vật thật minh họa. Vật thật gồm: 1 giỏ hoa dạng khối lập phương, 1 giỏ hoa dạng khối hộp chữ nhật và 1 giỏ hoa dạng khác)
- GV cho hs quan sát tranh của mục Khám phá và quan sát lại chiếc hộp chữ nhật mà GV giơ lên, nghe câu hỏi "Giỏ hoa nào có dạng giống với hộp này?".
- Gv giới thiệu về khối hộp chữ nhật: giới thiệu 
Hoạt động 2 (Cả lớp) 
- GV cho Hs quan sát tranh của mục Khám phá và quan sát lại chiếc hộp lập phương mà GV giơ lên, nghe câu hỏi "Giỏ hoa nào có dạng giống với hộp này?".
- Giáo viên giới thiệu về khối lập phương: "Đây là một khối lập phương ", giơ chiếc hộp và giơ hoa lên và nói "Những vật này có dạng khối lập phương 
Hoạt động 3: (Cá nhân)
- Học sinh nhận ra hình vẽ khối hộp chữ nhật, hình vẽ khối lập phương trong mục Khám phá.
- GV cho Hs quan sát 2 khối hình mục khám phá
-Y/C Học sinh tự chỉ vào từng hình vẽ khối hình trong sách của mình và nói tên khối hình đó. 
- Giáo viên theo sát từng Học sinh để nghe Học sinh nói. Tiếp theo một số Học sinh nói tên khối hình mà Giáo viên chỉ vào hình vẽ của nó trên bảng.
- Y/c hs nói: khối hộp chữ nhật
- Y/c hs nói: khối lập phương 
3. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 1. (Cá nhân) Học sinh thực hiện HĐ 1 trong SHS. 
Gv cho học sinh quan sát HĐ1
- Gv nêu yêu cầu của HĐ1
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 1
- Y/C Học sinh tự chỉ vào mỗi khối hình và đọc tên khối hình đó. Một số Học sinh đọc trước lớp.
- Học sinh di ngón tay nối mỗi khối hình với một khung chứa hình vẽ khối hình cùng loại (khối hộp chữ nhật hoặc khối lập phương). Một vài học sinh thực hiện trên bảng đến khi đúng:

Hoạt động 2. (Cá nhân) Học sinh thực hiện HĐ 2 trong SHS.
- Gv cho học sinh quan sát tranh HĐ2 
- Gv nêu yêu cầu của HĐ2
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 2
- Y/c học sinh chọn ra khối hộp chữ nhật và khối lập phương
- Giáo viên theo dõi từng Học sinh để biết kết quả Học sinh đã tìm được. Từ đó đánh giá Học sinh về nhận biết khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Kết quả đúng:


- Gv nhận xét
4. Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 1 
-Y/c HS tìm và kể tên các vật xung quanh có dạng khối hộp chữ nhật, có dạng khối lập phương.
-Y/c Hs trình bày






Hoạt động 2. (Cá nhân) HS thực hiện HĐ 3 trong SHS. 
- Gv cho học sinh quan sát tranh HĐ3 
- Gv nêu yêu cầu của HĐ3
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 3
Y/C hs nêu các vật có dạng khối lập phương, các vật khối hộp chữ nhật
- Gv nhận xét
Kết quả: Các vật có dạng khối lập phương là khố ru-bic, con xúc xắc, hộp quà. Các vật có dạng khối hộp chữ nhật là quyển sách, hộp trà, hộp bánh, chiếc tủ.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà xem lại bài
	




- Hs thực hiện theo hướng dẫn


-HS quan sát mục khám phá









-Hs trả lời: giỏ hoa màu vàng




-Hs trả lời: giỏ hoa màu xanh



- Hs lắng nghe








- Hs nêu: khối hộp chữ nhật khối lập phương






- Hs nêu: khối hộp chữ nhật 
- Hs nêu: khối lâp phương 






- Hs thực hiện

- Hs quan sát



















- Hs đọc yêu cầu HĐ1
- Hs quan sát
- Hs trả lời trước lớp




- Hs quan sát
- Hs đọc yêu cầu HĐ3

- Hs quan sát
- Hs thực hiện
- Hs lên bảng tìm các khối 
- HS tìm các vật xung quanh có dạng khối hộp chữ nhật, có dạng khối lập phương.
- HS trả lời: hộp diêm, hộp phấn … là khối hộp chữ nhật


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 41: Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể (tiết 6)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: 
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản đã học
- Ôn động tác đi luân phiên vố tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	





















	















 







	
Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học


- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.


GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 

 
- HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu




HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
          


IV. Điểu chỉnh sau bài học : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2024
ÂM NHẠC
Tiết 21: Giới thiệu nhạc cụ gõ: Trống nhỏ
Luyện tập kết hợp tiết tấu 1 và 2. Tập đọc độ cao các nốt  Đồ-Rê-Mi.
(Đ/c Lâm dạy)
------------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 243: Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Giọng hót chim sơn ca. 
- Hiểu nội dung câu chuyện, nói được nhân vật yêu thích và rút ra được bài học từ câu chuyện.
 Nói một số điều về loài chim.
- Biết yêu quý thiên nhiên và biết bảo vệ loài chim
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh ảnh về một số loài chim phục vụ cho HĐ1.
Thẻ từ chữ: ( HĐ3)
 - Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 4. Nghe – nói
- Nêu chủ đề: Nói về một việc mà sơn ca đã làm để có giọng hót hay
+ Hướng dẫn tìm những việc làm của sơn ca để có giọng hót hay (VD: lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách...)
+ Cho HS luyện nói
Nhận xét – tuyên dương
- Cho HS làm bài tập 3 trong VBT
+ Viết câu nói về một điều tốt em mong muốn cho loài chim.




- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: 21B Nước có ở đâu?
- Về nhà đọc lại bài 
	


- 1 HS đọc câu hỏi, từng HS tìm câu trả lời. Cả nhóm thống nhất câu trả lời.
- Đại diện một số nhóm nêu kết quả thảo luận. 

- Lắng nghe
- 1 HS đọc cả đoạn.
 Nghe GV hướng dẫn chọn mục (1) 
- Nghe GV hướng dẫn cách chơi: HS ở 
- Nghe GV hướng dẫn tìm những việc làm của sơn ca để có giọng hót hay 
- 2 – 3 HS nói việc làm của sơn ca.
- HS suy nghĩ và viết vào vở
-Bình chọn bạn học tốt


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
--------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 244+245: Bài 21B: Nước có ở đâu (tiết 1 +2 )
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Nước ngọt và sự sống. Biết thông tin chính của bài. Gọi tên được sự vật trong tranh ảnh thể hiện nội dung bài.
 Viết đúng những từ mở đầu bằng ng/ngh. Nghe – viết đúng một đoạn văn.
Nghe kể câu chuyện Những giọt nước tí xíu và kể lại được một đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý và tranh.
- Biết sử dụng và tiết kiệm nước
- Hs có Ý thức bảo vệ thiên nhiên , môi trường xanh sạch đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:.. 3 tranh kể chuyện trong SHS cho hoạt động nghe kể chuyện.
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
* Nói tên việc làm của các bạn trong tranh
- Cho HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn thực hiện yêu cầu
- Tổng kết những việc mà con người cần dùng nước
+ Nước để uống, đánh răng, tưới cây, giặt quần áo…
Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
- GV giới thiệu bài đọc Nước ngọt và sự sống
- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Đọc thầm theo GV.
b/ Đọc trơn
- Đọc thầm bài Nước ngọt và sự sống và tìm từ khó đọc
- Ghi từ khó (sông, suối, rửa ráy)
- Giải nghĩa một số từ: nước mặn (nước có ở biển), nước ngọt (nước có ở sông, suối, hồ, ao, giếng), tiết kiệm (lấy nước đủ dùng, không lấy thừa).
- Hướng dẫn đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng
- Hướng dẫn đọc đoạn
+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?
+ Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn
-Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Nêu yêu cầu b trong SGK
- Nước ngọt có ở đâu?
- GV chốt ý kiến đúng: Nước ngọt có ở sông, suối, hồ, ao, giếng.
- Nói tên việc làm để tiết kiệm nước trong mỗi hình sau:
+ Cho HS hoạt động cá nhân
+ GV chốt ý kiến đúng



+ Cho HS viết tên việc làm tiết kiệm nước vào VBT.
+ Nhận xét bài của HS
- Giáo dục học sinh biết tiết kiệm nước
Tiết 2
3.Luyện tập, thực hành
HĐ 3. Viết
a. Nghe- viết một đoạn trong bài Nước ngọt và sự sống (từ Chỉ lấy đủ…đến ống nước vỡ).
- Nêu yêu cầu: Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.
- GV đọc đoạn viết (Đoạn 1)
- Cho HS đọc cả đoạn viết
+ Khi viết ta cần chú ý điều gì ?
+ Tìm chữ viết hoa trong bài?
- Đọc đoạn văn trên bảng, hướng dẫn HS chép bài vào vở
(Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS )

- GV đọc chậm cho HS soát lại lỗi 

- Nhận xét bài viết của một số bạn

b. Tìm từ ngữ viết đúng ( chọn 1)
*Tổ chức trò chơi : Bỏ thẻ để viết đúng từ ngữ
- Giới thiệu cách chơi:
+ Mục đích trò chơi là luyện viết đúng các từ ngữ có tiếng mở đầu là ng/ngh. 
Chọn đúng và nhanh từ viết đúng chính tả
Đội nào chọn đúng và nhanh , đội đó thắng
- Theo dõi HS chơi
- Gắn những thẻ từ viết đúng lên bảng
- Cho cả lớp bình chọn đội thắng cuộc 
- Tuyên dương
- Cho HS làm vở bài tập phần a: Chọn từ ngữ chứa âm ng ngh vào chỗ trống
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: 21C Trẻ thơ và trăng
-Về nhà đọc lại bài cho mọi người cùng nghe
	


- HS đọc yêu cầu
- Lắng nghe 
- HS viết những việc con người cần dùng nước vào bảng.

- Nghe GV tổng kết những việc mà con người cần dùng nước từ kết quả của các nhóm.


- Lắng nghe

- Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô





- Thực hiện yêu cầu c.

 












Mỗi HS chỉ vào một tranh, nói xem trong tranh có người nào, người ấy đang làm gì, việc làm đó có tiết kiệm nước không. VD: HS chỉ tranh 1 và nói: ”Bạn đã khoá vòi nước vì thùng nước đã đầy”. Từng HS viết tên việc làm tiết kiệm nước vào VBT.
- Đọc bài viết cá nhân

- Lắng nghe






- Nghe GV đọc đoạn văn viết chính tả.

- 1 HS đọc lại
- Ghi đầu bài, viết hoa chữ cái đầu câu, tên riêng; tư thế ngồi viết….)
- Viết các từ có chữ cái mở đầu viết hoa ra nháp: Chỉ, Khoá.
- Viết đoạn văn vào vở theo lời GV đọc: nghe từng cụm từ và ghi nhớ, chép lại cụm từ đã ghi nhớ.
- Nghe GV đọc lại đoạn văn để soát lỗi và sửa lỗi.
- Nghe GV nhận xét bài viết chính tả của một số bạn.



- Nghe



- Cả nhóm xác nhận thẻ viết đúng; thẻ nào viết sai thì yêu cầu bạn sửa lại cho đúng.
- Bình chọn đội thắng
- Từng HS viết từ trong những thẻ từ viết đúng vào VBT.(rau ngót, bé ngủ, củ nghệ, con ngao, con nghé)




IV. Điều chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
-------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 246: Bài 21B: Nước có ở đâu (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Nước ngọt và sự sống. Biết thông tin chính của bài. Gọi tên được sự vật trong tranh ảnh thể hiện nội dung bài.
 Viết đúng những từ mở đầu bằng ng/ngh. Nghe – viết đúng một đoạn văn.
Nghe kể câu chuyện Những giọt nước tí xíu và kể lại được một đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý và tranh.
- Biết sử dung và tiết kiệm nước
- Hs có Ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường xanh sạch đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:.. 3 tranh kể chuyện trong SHS cho hoạt động nghe kể chuyện.
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 4. Nghe – nói
a) Nghe kể câu chuyện Những giọt nước tí xíu.
- GV kể từng đoạn câu chuyện cho đến hết câu chuyện.
- GV kể lại câu chuyện theo từng tranh.1,2

- Nêu câu hỏi dưới mỗi tranh cho HS trả lời
- Nhận xét

b) Kể một đoạn câu chuyện.
- Mỗi chỉ kể 1 đoạn. GV cho kể 3 đoạn khác nhau., từng HS chỉ vào tranh, nghe bạn đọc câu hỏi dưới tranh để kể chuyện theo tranh đó.
- Cử một bạn kể một đoạn mà bạn đã kể.
- Bình chọn bạn kể hay nhất (kể đúng và đủ chi tiết).
- Cho HS làm bài tập 3 VBT
+ Em sẽ làm gì để tiết kiệm nước? Viết hoặc vẽ tranh về việc làm đó?
+ Nhận xét bài làm của HS
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: 21C Trẻ thơ và trăng
-Về nhà đọc lại bài cho mọi người cùng nghe
IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
	




- Nghe GV đọc đoạn văn viết chính tả.
- 1 HS đọc lại
- Ghi đầu bài, viết hoa chữ cái đầu câu, tên riêng; tư thế ngồi viết….)
- Viết các từ có chữ cái mở đầu viết hoa ra nháp: Chỉ, Khoá.


- Từng HS viết từ trong những thẻ từ viết đúng vào VBT.(rau ngót, bé ngủ, củ nghệ, con ngao, con nghé)

- Nhìn tranh, nghe GV kể từng đoạn câu chuyện cho đến hết câu chuyệ


- Nhìn tranh, nghe GV kể lại câu chuyện theo từng tranh.1 – 2
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- 3 nhóm kể 3 đoạn khác nhau
- Theo dõi bạn kể



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------
MĨ THUẬT
Tiết 21: Gia đình thân yêu (tiết 3)
(Đ/c Tâm dạy)
----------------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 247: Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (tiết 1)
I, Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Trăng của bé. Hiểu ý chính của bài thơ là bé yêu trăng, thấy trăng như bạn của bé.
- Tô chữ hoa D, Đ viết từ có chữ hoa D, Đ. Viết câu nói về trăng.  Nói lời giới thiệu tranh tự vẽ về trăng.
- Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: tranh ảnh về mặt trăng và hoạt động của trẻ em dưới trăng để học ở HĐ1.
Mẫu chữ hoa D, Đ phóng to để tập viết ở HĐ3.
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai Tập viết 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
* Nói những điều em thích về mặt trăng
- Cho HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn thực hiện yêu cầu
+ Cho HS quan sát tranh SGK
+ Trăng có hình gì? Ánh sáng của trăng có màu gì? Trên mặt trăng có hình gì? Mỗi nhóm cử một bạn nói 1 hoặc 2 – 3 điều em thích về trăng.
+ Cho HS nói điều mình thích về trăng
- Chốt nội dung: Mặt trăng có hình dạng hình tròn vào đêm rằm, hình lưỡi liềm…mặt trăng mọc vào ban đêm, tỏa ánh sáng xuống trái đất…
Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
- GV giới thiệu bài đọc Trăng của bé
- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Đọc thầm theo GV.
b/ Đọc trơn
- Đọc thầm bài Trăng của bé và tìm từ khó đọc
- Ghi từ khó (khuya, trốn, chạy)
- Giải nghĩa một số từ: ngó, khuya, bao la
- Hướng dẫn đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng
- Hướng dẫn đọc đoạn
+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?


+ Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn
Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Nêu yêu cầu b trong SGK
- Khổ thơ số mấy nói về bé và trăng vào đêm khuya?
+ Tìm khổ thơ có từ khuya? Đọc số của khổ thơ đó?
- GV chốt ý kiến đúng
- Đọc những câu thơ em thích trong bài
+ Cho HS hoạt động cá nhân
+ GV tuyên dương
- Cho HS làm bài tập 1,2 – VBT

- Giáo dục học sinh yêu vẻ đẹp thiên nhiên
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài:21D Những người bạn bé nhỏ?
-Về nhà đọc lại bài 
	


- HS đọc yêu cầu

- HS quan sát rồi trả lời




- Một vài HS nói.
- HS bình chọn bạn nói hay nhất.
- Lắng nghe 



- Lắng nghe


- Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô



- Đọc thầm  và tìm từ khó đọc 

- HS luyện đọc từ khó (cá nhân, đồng thanh)
- Lắng nghe
- HS đọc cá nhân, đồng thanh 
- 3 đoạn
- Mỗi HS đọc một đoạn thơ, đọc nối tiếp từng đoạn đến hết bài.
- HS thi đọc nối tiếp các đoạn thơ giữa các nhóm.

b) Trả lời câu hỏi.


-  2 – 3 HS trả lời. GV chốt ý kiến đúng (khổ 2).

- Mỗi HS chọn những câu thơ mình thích. 2 – 3 HS đọc những câu thơ đã chọn.
- HS làm bài: Chép lại 1 câu thơ em thích trong bài 
- Lắng nghe




 IV. Điểu chỉnh sau bài học : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..                    
--------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 62: Thực hành xếp, ghép hình
I.Yêu cầu cần đạt:
- Biết dùng các khối để xếp thành một khối hộp chữ nhật, khối lập phương hoặc đồ vật …
- Có kĩ năng xếp ghép hình.
- Giáo dục sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng hoc toán.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của giáo viên

	1. Khởi động
(Hoạt động chung cả lớp)
- Xếp thành khối một. HS lấy 2 khối hộp chữ nhật mà GV chỉ định (GV giơ lên 2 khối hộp chữ nhật), thi đua xếp thành khối mới và nói tên khối mới đó.
- GV khen những HS xếp nhanh, nối đúng
- GV giới thiệu: 
2. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 1. Hãy ghép những khối hình đã cho thành một khối hình mới. Nói tên khối hình mới đó. 
Gv cho học sinh quan sát HĐ1
- Gv nêu yêu cầu của HĐ1
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho hs quan sát mục a trong HĐ1
? Trong mục a trong HĐ 1có những khối, hình nào?
-GV Y/C HS chọn lấy khối hình trong bộ đồ dùng học toán và xếp theo mẫu từng hình ở HĐ 1 trong SHS. 
Chú ý: Hoạt động này các con sẽ làm quen với cảm nhận về kích thước của khối hình để ghép cho vừa. 
-Y/c hs thực hiện ghép trước lớp
-GV nhận xét
- Gv cho hs quan sát mục b trong HĐ 1
? Trong mục b trong HĐ 1có những khối, hình nào?
-GV Y/C HS chọn lấy khối hình trong bộ đồ dùng học toán và xếp theo mẫu từng hình ở HĐ 1 trong SHS 
Chú ý:Với hoạt động này các con sẽ phải quan sát để xác định vị trí từng khối hình trong mẫu. 
-Y/c hs thực hiện ghép trước lớp
-GV nhận xét
Qua ý a và b trong HĐ1 đó là các con  đã được luyện những kĩ năng cần thiết để xếp; ghép theo mẫu rồi sau này sẽ tiến tới sáng tạo.

Hoạt động 2: Nói vị trí các khối hình trên chiếc xe ô tô: (Cá nhân)
Gv cho học sinh quan sát HĐ2
- Gv nêu yêu cầu của HĐ2
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 2
? Trong hình chiếc xe ô tô có những khối, hình nào?
? Các khối được xếp như thế nào?
- HS mô tả vị trí tương đối của một khối hình/đồ vật so với các khối hình/ đồ vật khác.
- HS mô tả toàn bộ thứ tự lắp ghép các khối hình, đồ vật thành chiếc ô tô tải. GV có thể phải gợi ý nếu cần.










- Gv nhận xét, mô tả lại thứ tự
Hoạt động 3: Hãy chọn đủ các khối hình và hình tròn trong bộ dồ dùng học toán để ghép thành chiếc ô tô ở trên 
Gv cho học sinh quan sát HĐ3
- Gv nêu yêu cầu của HĐ3
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 3
? Để ghép được chiếc ô tô tải như ở HĐ2 ta cần chuẩn bị các khối, hình nào? Số lượng các khối,hình
GV nhận xét
Y/C Học sinh chọn  các khối hình trong bộ đồ dùng
? Các con có nhận xét gì về kích thước của các khối, hình
1) Đặt khối lập phương lên trên phần đầu của khối hộp chữ nhật to, khối lập phương này chính là đầu của chiếc ô tô tải.
2) Đặt khối hộp chữ nhật lên trên khối hộp chữ nhật to và ở sau đầu ô tô. Khối hộp chữ nhật nhỏ này chính là thùng đựng hàng của ô tô tải.
3) Dán hình tròn cân đối hai bên khối hộp chữ nhật to để làm bánh xe.
Y/C HS thực hiện hiện tự lắp ghép các khối hình và dán hình tròn thành chiếc xe tải.
	

- HS chọn lấy khối hình và xếp theo từng hình
2-3 hs thực hiện trước lớp
-HS nhận xét







- Hs quan sát
- Hs trả lời
- HS chọn lấy khối hình và xếp theo từng hình

-2-3 hs thực hiện trước lớp
HS nhận xét







- Hs trả lời: khối hộp chữ nhật, khối lập phương, hình tròn


















- Khối lập phương đặt trên khối hộp chữ nhật vàng làm đầu ô tô


Mô tả đúng thứ tự:
 1) Đặt khối lập phương lên trên phần đầu của khối hộp chữ nhật to, khối lập phương này chính là đầu của chiếc ô tô tải.
2) Đặt khối hộp chữ nhật lên trên khối hộp chữ nhật to và ở sau đầu ô tô. Khối hộp chữ nhật nhỏ này chính là thùng đựng hàng của ô tô tải.
3) Dán hình tròn cân đối hai bên khối hộp chữ nhật to để làm bánh xe.
- Hs lắng nghe






- HS trả lời: Để thực hiện được HĐ này tại lớp ta cần chuẩn bị 4 hình tròn làm 4 chiếc bánh xe
- Hs thực hiện

-Hs trả lời từ nhỏ đến to

-HS thực hiện hiện tự lắp ghép các khối hình và dán hình tròn thành chiếc xe tải.


    IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
-------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 248+ 249 :Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (tiết 2 +3)
I, Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Trăng của bé. Hiểu ý chính của bài thơ là bé yêu trăng, thấy trăng như bạn của bé.
- Tô chữ hoa D, Đ viết từ có chữ hoa D, Đ. Viết câu nói về trăng.  Nói lời giới thiệu tranh tự vẽ về trăng.
- Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: tranh ảnh về mặt trăng và hoạt động của trẻ em dưới trăng để học ở HĐ1.
Mẫu chữ hoa D, Đ phóng to để tập viết ở HĐ3.
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai Tập viết 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy học;
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
HĐ 3. Viết
a. Tô và viết.
* Tô chữ hoa D, Đ.
* Viết: Dương Đông
- Hướng dẫn tô chữ hoa D, Đ
- Cho HS mở vở tập viết để tô
- Viết từ.
- Hướng dẫn viết từ có chữ mở đầu là chữ hoa D, Đ. Chữ viết thường sau chữ hoa cần viết gần sát chữ hoa.
- Cho HS viết từ  Dương Đông vào bảng con, viết vở
- Nhận xét, uốn sửa
b) Viết một câu nói về trăng.
- Hướng dẫn xem tranh
- Cho HS nói con thấy gì trong tranh (Trên trời trăng có ánh sáng màu gì? Dưới đất cây cối, mặt nước có ánh trăng thì thế nào?)
- Cho HS viết 1 – 2 câu nói về trăng vào vở. M: Ánh trăng sáng quá.
- Nhận xét bài viết của một số bạn
Tiết 3
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 4. Nghe – nói
a) Giới thiệu một bức tranh em vẽ về trăng
- Chọn tranh em vẽ về trăng (hoặc một bức vẽ khác).
- Nói 1 câu về trăng trong tranh.
- Cho HS làm bài tập 3 trong VBT
+ Nhận xét bài làm của HS
- Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài:21D Những người bạn bé nhỏ?
-Về nhà đọc lại bài 
	


- Tô chữ hoa D, Đ trong Tập viết 1, tập hai.
- Lắng nghe

- Viết bảng, viết vở tập viết
- Nghe
- HS trả lời

- HS viết vào vở sau đó đọc lại cho cả lớp nghe
- Viết vào VBT


- HS chọn








- Nhìn tranh nói 1 câu về trăng
- HS trả lời câu hỏi của GV.

- HS hoàn thiện bài trong VBT: 
 Chú cuội ngồi gốc cây dâ
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
       
- Lắng nghe


    IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 250 :Bài 21D: Những người bạn nhỏ (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về thiên nhiên. Nghe – viết một đoạn văn. Viết đúng những từ có tiếng chứa vần ai/ay/ây hoặc iu/ưu. Viết 1 – 2 câu về loài chim.
- Nói một vài câu về loài chim.
- Có ý thức bảo vệ loài chim.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 
Tranh ảnh về một số loài chim có ích (chim bắt sâu, chim gõ kiến, chim hải âu báo bão trên biển, chim cảnh hót hay,…)
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai Tập viết 1, tập hai.
III. Các oạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
* Nói những điều em biết về chim chóc
- Cho HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn thực hiện yêu cầu
+ Cho HS quan sát tranh SGK
+ Cho HS nói 
- Chốt nội dung: Chim sâu bắt sâu cho cây, chim gõ kiến bắt kiến phá cây, chim hải âu báo bão cho người đi biển tránh, chim hoạ mi hót hay
Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 1: Viết
a) Viết 1 – 2 câu về loài chim.
- Hỏi – đáp từng câu hỏi trong SHS
VD: Bạn biết chim gì? – Tớ biết chim sẻ/ Bạn nhớ nhất điều gì về chim sẻ? – Chim sẻ bé nhỏ và đáng yêu.
- Cho HS Ghi lại câu trả lời của mình vào vở.
- Nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: 22A Những người bạn bé nhỏ?
-Về nhà đọc lại bài 
	


- HS đọc yêu cầu
- HS xem tranh ảnh.












- HS nói tên một số loài chim có trong tranh ảnh và nói xem mỗi loài chim đó làm gì có ích cho con người. 

- Lắng nghe



- Lắng nghe


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 42: Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể (tiết 7)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: 
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản đã học
- Ôn động tác đi luân phiên vố tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	





















	















 







	
Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học


- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.



GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 

 
- HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu





HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
          



    IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------
                                        Thứ Sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 251 +252: Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (tiết 2 + 3)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về thiên nhiên. Nghe – viết một đoạn văn. Viết đúng những từ có tiếng chứa vần ai/ay/ây hoặc iu/ưu. Viết 1 – 2 câu về loài chim.
- Nói một vài câu về loài chim.
- Có ý thức bảo vệ loài chim.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 
Tranh ảnh về một số loài chim có ích (chim bắt sâu, chim gõ kiến, chim hải âu báo bão trên biển, chim cảnh hót hay,…)
- Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập hai Tập viết 1, tập hai.
III. Các oạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	                 
2. Luyện tập, thực hành
HĐ 2. Viết
b) Nghe – viết khổ 3 trong bài thơ Trăng của bé
- GV đọc cả khổ thơ.
- Hướng dẫn viết các chữ hoa
+ Tìm chữ viết hoa trong bài?
+ Cho HS viết bảng con
+ Đọc cho HS viết
+ Đọc lại đoạn văn để soát lỗi và sửa lỗi.

+ Nhận xét bài viết của một số bạn.

c) Tìm đúng từ có vần ưu/in hoặc ai/ay.
- Trò chơi: Chọn đúng từ chứa tiếng có vần đã học.
- GV hướng dẫn chọn mục (1) và cách chơi: 
- Cho HS viết các từ ngữ viết đúng trong thẻ từ vào vở.
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 3. Đọc mở rộng
- Hướng dẫn tìm đọc truyện hoặc bài thơ về thiên nhiên (sách do GV giới thiệu ở tủ sách của lớp, thư viện, hoặc do GV chuẩn bị): tên một số truyện, bài thơ trong từng cuốn sách.
- Cho HS đọc
- Nói với bạn hoặc người thân nhân vật hoặc những câu thơ em thích trong bài đọc.
VD: Bài Chú chim sâu cho em biết chim sâu có ích vì nó bắt sâu cho cây).
- Cho HS hoàn thiện bài tập trong VBT
- Theo dõi, nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: 22A Những người bạn bé nhỏ?
-Về nhà đọc lại bài 
	


- Nghe
- Thức, Vôi.
- HS luyện bảng
Viết khổ thơ vào vở theo lời GV đọc: nghe từng cụm từ và ghi nhớ, chép lại cụm từ đã ghi nhớ.
Nghe GV đọc lại đoạn văn để soát lỗi và sửa lỗi.
Nghe GV nhận xét bài viết của một số bạn.

- HS thực hiện chơi và bình chọn nhóm thắng cuộc.
- HS làm vở BT: quả lựu, con cừu, bưu ảnh




- Nghe



- HS đọc cá nhân
- HS nói



- HS hoàn thiện bài trong VBT: 

     
- Lắng nghe


    IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
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                                                             TOÁN 	
  Tiết 63: Ôn tập chung (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận dạng được các hình phẳng, hình khối đã học.
- Xác định được vị trí của một hình, khối, vật thể so với hình, khối, vật thể khác.
Biết xếp/ghép hình đồ vật thành một hình/vật có dạng cho trước.
- Giáo dục tính cẩn thận khéo léo .
II. Đồ dùng dạy học: 
Bộ đồ dùng dạy học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện tập
Hoạt động 1. Ghép hình cây theo mẫu (Cá nhân) 
Gv cho học sinh quan sát HĐ
- Gv nêu yêu cầu của HĐ1
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầ
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 1
? Trong H1 HĐ 1có những khối, hình nào?
? Để ghép được hình cây như H1ở HĐ1 ta cần chuẩn bị các hình nào? Số lượng các khối,hình?
? Các con có nhận xét gì về kích thước của các khối, hình?
?Vị trí của mỗi miếng hình trong hình?
- GV y/c học sinh quan sát H2 trong HĐ1
? Trong H2 HĐ 1có những khối, hình nào?
? Để ghép được hình cây như H2ở HĐ1 ta cần chuẩn bị các hình nào? Số lượng các khối,hình?
? Các con có nhận xét gì về kích thước của các khối, hình?
?Vị trí của mỗi miếng hình trong hình?
- Gv tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân 
(Tổ 1,2 thực hiện ghép hình 1 HĐ1
 Tổ 3,4 thực hiện ghép hình 2 HĐ1)
-Gv yc HS chọn lấy hình trong bộ đồ dùng học toán và xếp theo mẫu từng hình ở HĐ 1 trong SHS. 
- GV theo dõi, đánh giá HS về xác định vị trí của mỗi miếng hình trong hình mẫu, sự khéo léo, nhanh nhẹn
- Gv nhận xét.
Hoạt động 2. Hãy cùng nhóm bạn xếp những khối hộp chữ nhật, khối lập phương thành ngôi nhà
- Gv nêu yêu cầu của HĐ2
- GV cho học sinh cả lớp đọc lại yêu cầu
- Gv cho học sinh quan sát HĐ 2
? Trong H1 HĐ 1có những khối, hình nào?

? Để ghép được hình cây như H1ở HĐ1 ta cần chuẩn bị các khối hình nào? Số lượng các khối hình?
? Các con có nhận xét gì về kích thước của các khối hình?
?Vị trí của mỗi khối hình trong HĐ?
-  Ngoài việc xếp ghép các khối hình, ở HĐ này ta còn có thể sử dụng những hình phẳng để dán vào bề mặt những khối hình như: những hình vuông màu trắng làm cửa sổ ngôi nhà, hình chữ nhật làm cửa lớn. 
- GV Y/C HS chọn lấy hình trong bộ đồ dùng học toán và xếp theo mẫu từng hình ở HĐ 2 trong SHS. 
Gv hướng dẫn HS chuẩn bị các miếng phẳng (có thể cắt hoặc xé giấy) để dán lên vật sau khi đã ghép xong.
- GV theo dõi đánh giá HS về xác định vị trí của mỗi khối hình trong hình mẫu, sự khéo léo, nhanh nhẹn.
- Gv nhận xét
	


- Hs quan sát
- Hs đọc yêu cầu HĐ1
-Hs quan sát
- Hs trả lời
- Hs trả lời: hình tam giác, hình chữ nhật
- Từ nhỏ đến to

- Hình bé ở dưới, hình to ở trên
- Hs quan sát
- Hs trả lời: hình tam giác, hình tròn
- Từ nhỏ đến to

- Hình bé ở dưới, hình to ở trên
- HS thực hiện HĐ 1 trong SHS

- Nhóm trình bày kết quả


- Hs các nhóm nhận xét






- Hs đọc yêu cầu HĐ2

- Hs quan sát
- Hs trả lời
- Hs trả lời: khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
khối lập phương:9
khối hộp chữ nhật:3
- Từ nhỏ đến to

- khối hộp chữ nhật ở trên, khối lập phương ở dưới



- Hs thực hiện, quan sát hình vật mẫu và xếp ghép theo mẫu.

- HS dán những miếng hình phẳng lên vật đã ghép (cửa sổ, cửa lớn ngôi nhà)


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]                                       
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 63: Sinh hoạt lớp
Hãy cùng Thầy Cô đọc bài thơ “Ra đường”
I .Yêu cầu cần đạt:
* Sơ kết tuần:
- HS thấy được ưu điểm, khuyết điểm trong tuần  20. Từ đó đề ra phương hướng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ tuần 21.
- Rèn thói quen và nền nếp theo quy định.
- GD HS yêu quý bạn bè và trường lớp.
* Hoạt động trải nghiệm:
- HS hiểu, cần phải để ý đến những thay đổi xung quanh, xem thời tiết để kịp ứng phó.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động 1: 
1.Sơ kết tuần 21:
Lớp trưởng điều hành các tổ trưởng báo cáo ưu nhược điểm trong tuần
2.Phương hướng tuần 22:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. Thi đua học tập tốt. 
-Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
Hoạt động  2: Hoạt động trải nghiệm
	

- Các tổ báo cáo
- Lớp trưởng tổng hợp

- HS lắng nghe GV nhận xét


- HS lắng nghe

	a. Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước 
- GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn về cách đối phó của em với thời tiết.
Bài thơ Ra đường ( sgk tr 55)
 Trò chơi đối đáp bằng thơ kiểu đồng dao tạo cảm giác vui nhộn
b. Dẫn dắt và tổ chức hoạt động:
- Gv đọc 1 lượt bài thơ ra đường và yêu cầu hs có động tác phù hợp làm theo.
- Gv gõ nhịp vỗ tay cho hs chơi lần 2
Kl: Trước khi ra đường phải quan sát bầu trời để nhắc nhở nhau mặc hợp lí ,mang đồ hợp lí, bảo vệ mình.
c. Tổng kết và vĩ thanh:
- Tiếp tục nhờ bố mẹ lập phiếu ghi thời tiết hàng ngày.
	

- HS chia sẻ với bạn bên cạnh
- Chia sẻ trước lớp

- Hs chơi theo sự hướng dẫn của gv.

- Hs chơi theo sự hướng dẫn của gv.






- HS lắng nghe và thực hiện


 IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
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